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STT MSSV HỌ VÀ TÊN
K.Tra B.Tập BTL/

ĐA TNg Thi Điểm tổng kết Ghi
chú

0% 20% 30% 0% 50% Số Chữ
1 1852246 Trần Quế Anh 4.00 8.00 7.50 7.00 Bảy chẵn
2 1952195 Trịnh Trần Nguyên Chương 7.00 6.50 7.00 7.00 Bảy chẵn
3 1852293 Lê Mạnh Duy 7.00 8.00 4.00 6.00 Sáu chẵn
4 1852300 Trần Lê Anh Duy 10.00 8.50 7.50 8.50 Tám rưỡi
5 1852351 Nguyễn Thị Thúy Hạ 4.00 7.00 6.00 6.00 Sáu chẵn
6 1852360 Cao Thị Hậu 7.00 7.50 5.50 6.50 Sáu rưỡi
7 1852400 Hoàng Nguyễn Đức Huy 4.00 6.50 5.50 5.50 Năm rưỡi
8 1852898 Mitpasong Keomany 10.00 8.50 6.50 8.00 Tám chẵn
9 1852439 Bùi Nguyễn Tấn Khang 7.00 6.50 4.50 5.50 Năm rưỡi

10 1952758 Hoàng Nhật Khang 10.00 6.50 7.00 7.50 Bảy rưỡi
11 1852441 Huỳnh Hữu Khang 7.00 7.50 6.00 6.50 Sáu rưỡi
12 1952311 Nguyễn Hữu Khương 10.00 6.50 7.00 7.50 Bảy rưỡi
13 1952805 Phan Thanh Hoàng Kim 1.00 8.00 6.50 6.00 Sáu chẵn
14 1852901 Banchongphanith Lathda 10.00 8.50 4.00 6.50 Sáu rưỡi
15 1852504 Bùi Trần Nhật Lệ 1.00 8.00 4.00 4.50 Bốn rưỡi
16 1852562 Nguyễn Thị Hải Lý 1.00 8.00 5.00 5.00 Năm chẵn
17 1952839 Bùi Vũ Nguyệt Minh 7.00 8.50 9.00 8.50 Tám rưỡi
18 1850078 Đinh Phương Nghi 7.00 8.00 8.00 8.00 Tám chẵn
19 1852633 Lê Quỳnh Nhi 7.00 7.50 5.50 6.50 Sáu rưỡi
20 1852064 Hồ Lê ái Nhung 10.00 7.50 7.00 8.00 Tám chẵn
21 1850036 Đoàn Phúc 4.00 5.00 5.00 5.00 Năm chẵn
22 1850080 Phạm Nguyễn Như Phúc 4.00 7.50 6.00 6.00 Sáu chẵn
23 1952109 Lê Võ Uyên Phương 7.00 8.50 5.00 6.50 Sáu rưỡi
24 1850040 Võ Thị Ngọc Quí 4.00 8.00 5.00 5.50 Năm rưỡi
25 1952428 Trương Nguyễn Nhật Quỳnh 4.00 7.50 6.50 6.50 Sáu rưỡi
26 1852900 Phetsamone Silisopha 10.00 8.50 5.00 7.00 Bảy chẵn
27 1952437 Mai Tâm 7.00 7.50 5.50 6.50 Sáu rưỡi
28 1952448 Nguyễn Huỳnh Trúc Thanh 1.00 8.50 8.50 7.00 Bảy chẵn
29 1952979 Trần Thiện Thanh 1.00 7.00 7.50 6.00 Sáu chẵn
30 1852087 Châu Trần Giang Thi 1.00 8.00 6.50 6.00 Sáu chẵn
31 1852753 Lâm Phan Anh Thi 4.00 6.50 3.50 4.50 Bốn rưỡi
32 1953118 Nguyễn Ninh Vĩnh Thụy 7.00 6.50 6.50 6.50 Sáu rưỡi
33 1852774 Nguyễn Lam Thuyên 1.00 8.00 6.50 6.00 Sáu chẵn
34 1952131 Huỳnh Thị Anh Thư 7.00 8.50 0.00 0.00 Không
35 1852801 Lê Nguyễn Minh Trang 4.00 7.50 5.50 6.00 Sáu chẵn
36 1952509 Nguyễn Minh Trí 10.00 7.00 6.50 7.50 Bảy rưỡi
37 1952510 Nguyễn Phạm Minh Trung 4.00 2.50 5.50 4.50 Bốn rưỡi
38 1952517 Lê Phước Tuấn 10.00 8.00 8.50 8.50 Tám rưỡi
39 1852884 Đoàn Thị Hồng Vy 7.00 7.50 4.50 6.00 Sáu chẵn
40 1850062 Nguyễn Thị Thúy Vy 7.00 7.50 5.50 6.50 Sáu rưỡi

Danh sách này có: 40 sinh viên.
Xác nhận BM/Khoa: (Họ tên và chữ ký) CB chấm thi: (Họ tên và chữ ký) Trang 1/1

Ngày ghi điểm: 8/1/2020

Ngày nộp: ... .../... .../... ... ... ...


